KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa- Nguyễn Thị Thanh Giang- Phạm Thị Cẩm Vân
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/11 đến 08/11
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 2
Từ 11/11 đến 15/11
Ng.Thị Thanh Giang 
	Tuần 3
Từ 18/11 đến 22/11
Phạm Thị Cẩm Vân 
	Tuần 4
Từ 25/11 đến 29/11
Phạm Thị Khoa 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ tại cửa lớp ân cần, cởi mở. Quan tâm sức khoẻ trẻ, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của con.
- Hướng dẫn trẻ cùng thực hiện hành động mong muốn khi đi đến lớp cùng cô. 
- Củng cố lại kỹ năng: cởi giày, dép; đi giày, dép và cất vào vị trí; cất dép và ba lô đúng cách, đúng nơi quy định.
- Trò chuyện về chủ đề trong tháng. 
- Trò chuyện về các nghề bé biết.
- Trò chuyện về nghề nghiệp của bố mẹ bé. 
- Trò chuyện về nghề dịch vụ: Cô bán hàng
- Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng để ăn, uống trong gia đình: Tên gọi, màu sắc, để ở đâu....
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam.
- Ngày 20/11 là ngày gì?
- Các con có yêu quý cô giáo không?
- Để các cô luôn vui lòng các con cần phải làm gì?
- Giáo dục: Trẻ ngoan ngoãn và nghe lời người lớn.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ )
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.
- Động viên trẻ vào các góc chơi
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 



	

	Thể dục sáng
	* Thể dục sáng.
- Địa điểm tập: Trong lớp
-  Khởi động : Cho trẻ đi theo vòng tròn, đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, chạy nhanh, chậm...... 
- Hô hấp:
- Hít vào thật sâu.
- Tay: Đưa tay lên tai, lắc lư đầu ; Trẻ đưa tay khum trước miệng, nghiêng phải – trái; Tay làm ĐT vỗ cánh ngang hông.
- Lưng bụng: Cúi người về phía trước; Quay người sang 2 bên; Đưa tay xuống hông, lắc lư hông; Đưa tay xuống đầu gối, lắc lư chân
- Chân: Dậm chân tại chỗ; Co duỗi chân ; Đưa tay lên cao, xoay trân tại chỗ ; Bước đều chân 1-2. 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động nhận biết
- Bố mẹ bé làm nghề gì? (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
Bác sỹ (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
- Cô giáo lớp bé (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
-Nghề bán hàng (MT18) 

	MT27, MT21, MT2, MT43, MT18, MT25, MT42, MT7, MT44

	
	T3
	Hoạt động làm quen văn học
- Thơ: Bác nông dân
(Phương Hoa) (MT27) 

	Hoạt động làm quen văn học
- Truyện: Chiếc váy mới của búp bê (MT25) 

	Hoạt động âm nhạc
- Hát: Cô và mẹ.
- Nghe hát: Cô giáo (MT42) 

	Hoạt động âm nhạc
- Nghe hát nhạc pháp
“ Bạn có biết tên tôi” 
*NDKH: 
- TCÂN:
Dậm chân theo tiết tấu nhanh, chậm (MT44) 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
+ Phân biệt màu đỏ - Vàng (MT21) 

	Hoạt động nhận biết
+ Chọn đồ chơi màu xanh – màu đỏ (MT21) 

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
- Xếp bàn ghế. (MT7) 

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
- Xâu vòng màu vàng. (MT7) 

	

	
	T5
	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Đi trên dải lụa đặt trên mặt đất.
- TCVĐ: Các chú chim sẻ (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với bông
-VĐCB: Đi theo hàng nối tiếp nhau 
- TCVĐ: Con bọ dừa (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với bóng
- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
- TCVĐ:Ai nhanh ai khỏe (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với bóng.
- VĐCB: Đi trên cầu thang bằng
- TCVĐ:Nu na nu nống (MT2) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Tô màu quả bóng (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu cái bát
(Mẫu) (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Di màu mặt nước. (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Dán bóng bay.(Màu đỏ) (MT43) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	*Tuần 1:
* HĐCCĐ:
- Chú thú nhún xinh xắn
- Quan sát thời tiết
- Quan sát cây xoài
- Quan sát cây hoa mẫu đơn
- Giao lưu với các anh chị lớp C1 trò chơi dân gian.
* TCVĐ:
- Nu na nu nống
- Kéo cưa lừa xẻ
- Con muỗi
- Lộn cầu vồng
- Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do: 
- Chơi với cờ, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn... Bé chơi với bạn, Thu thập lá khô. Đi dạo, tắm nắng. Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, chơi với lá cây...
*Tuần 2:
* HĐCCĐ:
- Hành động đúng sai? 
- Xem ảnh đồ dùng của bé, đồ chơi của lớp của trường... 
- Giao lưu văn nghệ với lớp NT- D1
- Bé uống nước gì?
- Nghe: Em ngoan hơn búp bê, Hãy nhanh tay, Quả bóng..
* TCVĐ:
- Dung dăng dung dẻ
- Chi chi chành chành
- Gieo hạt
- Bóng nắng
- Tai ai tinh
* Chơi tự do: 
- Chơi với cờ, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn... Bé chơi với bạn, Thu thập lá khô. Đi dạo, tắm nắng. Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, chơi với lá cây...
*Tuần 3:
* HĐCCĐ:
- Nước đổi màu
- Bé biết những đồ dùng nào?
- TC về đôi dép
- Vệ sinh buổi sáng, đồ dùng cá nhân của bé ở trường; đồ chơi trong lớp bé
- Giao lưu với lớp C2.
* TCVĐ:
- Mèo và chim sẻ
- Xòe ngón tay
- Con sên
- Thỏ nhảy
- Con bọ dừa
* Chơi tự do:
 - Chơi với cờ, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn... Bé chơi với bạn, Thu thập lá khô. Đi dạo, tắm nắng. Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, chơi với lá cây...
*Tuần 4:
* HĐCCĐ:
- Trò chuyện về cô giáo của em.
- Xem tranh ảnh về đồ dùng để ăn
- Xem tranh ảnh đồ dùng để uống; đồ đựng nước trong lớp của bé...
- Quan sát cây lan ý.
- Giao lưu với lớp D1.
* TCVĐ:
- Mèo và chim sẻ
- Xòe ngón tay
- Con sên
- Thỏ nhảy
- Con bọ dừa
* Chơi tự do:
 - Chơi với cờ, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn... Bé chơi với bạn, Thu thập lá khô. Đi dạo, tắm nắng. Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, chơi với lá cây... 

	

	Chơi tập ở các góc
	*Góc trọng tâm:
+ Tuần 1: Đóng mở nắp chai, xoáy vặn nắp chai....
+ Tuần 2:Xếp hình ngôi nhà, ô tô....
+ Tuần 3: Làm thiếp, dán hoa...tặng cô
+ Tuần 4: Bế em , xúc cho em búp bê, ru em búp bê ngủ
* Góc vận động:
+ Vận động tinh: Trò chơi Con muỗi, tập vo giấy, chơi đất nặn
+ Xâu vòng màu đỏ, xâu vòng màu xanh
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: xếp nhà, ô tô...lắp ghép
* Góc xếp hình : Dạy trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà, bàn ghế, ô tô...)
* Góc chơi bế em: Tập bế em búp bê, xúc cho em búp bê, chơi với đồ chơi nấu ăn
* Góc chơi với hình và màu :
+ Trải nghiệm Dán lá cây từ nguyên liệu thiên nhiên.(Hoạt động steam)
+ Làm quen với cách in màu ngón tay, di màu....
+Làm quen với bút màu và giấy
+ Làm quen với giấy màu, hồ dán và cách dán đính
+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn dất.
*Góc sách :
+ Xem truyện tranh: Dạy trẻ mở sách
+ Xem tranh truyện về đồ dùng cá nhân của bé, cô giáo của bé
+ Xem tranh ảnh về các hoạt động chào đón ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chơi trò chơi: Tax xi, năm ngón tay, con muỗi....
- Chơi trò chơi: Chơi với các con rối (chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối) (MT6) 

	MT6

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau (MT8) 
- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn trẻ cất dép đúng nơi quy, rèn trẻ cách xếp gối, rèn trẻ biết chào hỏi khi có khách đến thăm, rèn trẻ biết kéo quần khi đi vệ sinh.
- Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp, cách tháo lắp vòng ,làm sản phẩm của trẻ(M (MT11) 

	MT8, MT11

	Chơi - tập buổi chiều
	*Tuần 1
* Vận động sau khi ngủ dậy bài: Bóng tròn to
- Dạy hát: Mời bạn ăn
- Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Dạy trẻ cách cất cốc, uống nước
- Phân biệt đỏ - vàng, phân biệt to – nhỏ.
* Tuần 2
* Vận động sau khi ngủ dậy bài: Ồ sao bé không lắc
- TCAN: Ai đoán giỏi.
- Rèn cho trẻ đúng nơi quy định, đi dép đúng cách
- Ôn đồ dùng để ăn - Chơi theo ý thích
- Rèn kỹ năng trẻ cất ghế đúng nơi quy định
*Tuần 3
* Vận động sau khi ngủ dậy bài: Chim mẹ chim con
- HD trẻ cách giở sách vở
- Làm quyển Sản phẩm của trẻ
- Rèn kỹ năng cầm cốc uống sữa cho trẻ
- Làm quen bài thơ: Cô và mẹ
*Tuần 4
* Vận động sau khi ngủ dậy bài: Tập đếm
- Rèn KNS: Trẻ biết nói lời cảm ơn
- Làm quyển sản phẩm của trẻ
- Rèn kỹ năng ngồi bàn xúc ăn
- Đọc thơ: Cái cốc
- Tổ chức LĐTT: Bé cất dép, cốc, ba lô đúng nơi quy định (MT39) 
* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	MT39

	Chủ đề - Sự kiện
	Bố mẹ bé làm nghề gì?
	Nghề bác sĩ
	Cô và bé mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	Nghề bán hàng
	



